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MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27212201867 Lê Thành An MKT 359 E K27QTM

2 29204655520 Bùi Thị Ngọc Ánh MKT 359 E K29QTM

3 29208165187 Phan Thị Minh Ánh MKT 359 E K29QTD

4 28214601070 Võ Văn Binh MKT 359 E K28QTM

5 29214647210 Nguyễn Đức Đạt MKT 359 E K29QTM

6 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 359 E K28QTD

7 29204639738 Châu Thúy Hà MKT 359 E K29QTM

8 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà MKT 359 E K29QTM

9 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 359 E K28QTM

10 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng MKT 359 E K29QTM

11 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu MKT 359 E K29QTM

12 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp MKT 359 E K28QTM

13 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng MKT 359 E K29QTM

14 29214622154 Đoàn Quốc Huy MKT 359 E K29QTM

15 28214604167 Trần Trọng Khải MKT 359 E K28QTM

16 29214625157 Huỳnh Nguyên Bảo Khang MKT 359 E K29QTM

17 27212237511 Võ Thành Khoa MKT 359 E K27QTM

18 29214657836 Nguyễn Đình Long MKT 359 E K29QTM

19 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi MKT 359 E K29QTM

20 29214658593 Nguyễn Văn Minh MKT 359 E K29QTM

21 29214659015 Hà Công Minh MKT 359 E K29QTM

22 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MKT 359 E K28QTM

23 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My MKT 359 E K29QTM

24 29204663897 Nguyễn Thị My My MKT 359 E K29QTM

25 29204653291 Trần Thị Quỳnh Nga MKT 359 E K29QTM

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/6

MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204653370 Ngô Thị Ngân MKT 359 E K28QTD

2 28214605008 Hồ Minh Nghĩa MKT 359 E K28QTM

3 28214754224 Đặng Phước Nghĩa MKT 359 E K28QTD

4 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc MKT 359 E K29QTM

5 29204638085 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên MKT 359 E K29QTM

6 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MKT 359 E K29QTM

7 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi MKT 359 E K29QTM

8 29204660654 Trần Ngọc Uyên Nhi MKT 359 E K29QTM

9 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi MKT 359 E K29QTM

10 29204659239 Phạm Thị Tường Ni MKT 359 E K29QTM

11 28214636491 Nguyễn Hữu Phát MKT 359 E K28QTM

12 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc MKT 359 E K29QTM

13 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương MKT 359 E K29QTM

14 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên MKT 359 E K29QTM

15 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MKT 359 E K29QTM

16 29204758787 Phạm Thị Thái MKT 359 E K29QTD

17 28214731173 Văn Đức Thắng MKT 359 E K28QTD

18 29204327785 Phạm Thanh Thảo MKT 359 E K29QTM

19 29204659886 Nguyễn Phương Thảo MKT 359 E K29QTM

20 28214632864 Vòng Trịnh Phú Thịnh MKT 359 E K28QTM
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MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204603410 Võ Thị Anh Thư MKT 359 E K28QTM

2 29204642479 Võ Thị Thanh Thủy MKT 359 E K29QTM

3 29204650334 Lê Thị Kim Tiến MKT 359 E K29QTM

4 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh MKT 359 E K29QTM

5 29204658504 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh MKT 359 E K29QTM

6 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh MKT 359 E K29QTM

7 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc MKT 359 E K29QTM

8 29214658348 Lê Khắc Tuân MKT 359 E K29QTM

9 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi MKT 359 E K29QTM

10 27211224995 Đinh Thanh Việt MKT 359 E K27QTM

11 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MKT 359 E K28QTM

12 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy MKT 359 E K29QTD

13 29204659596 Nguyễn Yến Vy MKT 359 E K29QTM

14 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý MKT 359 E K29QTM

15 29204639574 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MKT 359 G K29QTM

16 29204658545 Phan Thị Lan Anh MKT 359 G K29QTM

17 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo MKT 359 G K29QTM

18 29208261677 Hoàng Thị Khánh Chi MKT 359 G K29QTM

19 25212203655 Nguyễn Thừa Cường MKT 359 G K25QTM NỢ HP

20 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung MKT 359 G K28QTD
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MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28208031226 Trình Hồng Thuỳ Dương MKT 359 G K28QTD

2 29204655603 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 359 G K29QTM

3 28204605739 Trần Thu Hằng MKT 359 G K28QTM

4 29204661571 Trần Lê Hạnh MKT 359 G K29QTM

5 28204631933 Lê Bách Thy Hảo MKT 359 G K28QTM

6 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền MKT 359 G K28QTD

7 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 359 G K29QTD

8 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu MKT 359 G K29QTM

9 28214601700 Nguyễn Văn Hoà MKT 359 G K28QTM

10 27212245979 Nguyễn Đình Huy MKT 359 G K27QTM

11 28214653082 Trương Gia Huy MKT 359 G K28QTM

12 28204138436 Tô Thị Thanh Huyền MKT 359 G K28QTM

13 29204655637 Trần Khánh Huyền MKT 359 G K29QTM

14 28204604664 Phan Như Huỳnh MKT 359 G K28QTM

15 29214761797 Nguyễn Hồng Khải MKT 359 G K29QTD

16 29204659730 Nguyễn Thị Thúy Kiều MKT 359 G K29QTM

17 28204602520 Phan Thị Mỹ Lệ MKT 359 G K28QTM

18 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh MKT 359 G K28QTM NỢ HP

19 29203538259 Võ Thị Thùy Linh MKT 359 G K29QTM

20 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh MKT 359 G K29QTM
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MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214644298 Phạm Thanh Lộc MKT 359 G K29QTM

2 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc MKT 359 G K29QTM

3 27212201938 Trương Thái Long MKT 359 G K29QTM

4 29214327395 Hồ Chánh Luật MKT 359 G K29QTM

5 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh MKT 359 G K29QTM

6 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh MKT 359 G K29QTM

7 29214665018 Huỳnh Nhật Minh MKT 359 G K29QTM

8 28204124329 Đỗ Thị Trà My MKT 359 G K28QTD

9 28206137665 Trần Thị Trà My MKT 359 G K28QTD

10 29204664036 Nguyễn Thị Diệu My MKT 359 G K29QTM

11 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na MKT 359 G K28QTD

12 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 359 G K29QTD

13 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 359 G K28QTM

14 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân MKT 359 G K29QTD

15 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân MKT 359 G K29QTM

16 28204605843 Trần Thị Mỹ Ngọc MKT 359 G K28QTM

17 29218056048 Bùi Lê Thế Ngọc MKT 359 G K29QTM

18 29204639752 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt MKT 359 G K29QTM

19 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi MKT 359 G K29QTM

20 28214752702 La Quang Phát MKT 359 G K28QTD

21 28214603709 Trần Kim Phong MKT 359 G K28QTM

22 29214664972 Trần Lê Tấn Phong MKT 359 G K29QTM

23 28204652821 Hứa Như Phương MKT 359 G K28QTM

24 29214659618 Lê Văn Minh Quân MKT 359 G K29QTM

25 29214749953 Hoàng Đình Quát MKT 359 G K29QTD
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MÔN THI : MKT 359 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 28/12/2025   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204706805 Đoàn Thị Phương Quỳnh MKT 359 G K28QTD

2 28204650217 Nguyễn Thị Sen MKT 359 G K28QTM

3 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MKT 359 G K28QTM

4 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm MKT 359 G K29QTM

5 29214659860 Lê Hữu Thắng MKT 359 G K29QTM

6 29204757016 Cao Thị Thanh MKT 359 G K29QTM

7 29204841336 Võ Thị Phương Thảo MKT 359 G K29QTM

8 28214642952 Trần Phan Văn Thiện MKT 359 G K28QTM

9 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu MKT 359 G K29QTM

10 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu MKT 359 G K29QTM

11 29206146162 Lê Quỳnh Thư MKT 359 G K29QTM

12 29206258355 Phan Thị Thủy Tiên MKT 359 G K29QTM

13 29214665502 Hà Đức Tiến MKT 359 G K29QTM

14 27217240179 Bùi Viết Toàn MKT 359 G K29QTD

15 29204641508 Mai Thị Thu Trâm MKT 359 G K29QTM

16 28204605659 Trần Lê Bội Trân MKT 359 G K28QTM

17 28204302263 Nguyễn Thị Thuỳ Trang MKT 359 G K28QTM

18 29204557520 Nguyễn Thị Quỳnh Trang MKT 359 G K29QTD

19 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang MKT 359 G K30QTM

20 29204665161 Lê Thị Quỳnh Trang MKT 359 G K29QTM

21 28214651860 Võ Minh Tuấn MKT 359 G K28QTM

22 28206204248 Bùi Thục Uyên MKT 359 G K28QTM

23 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt MKT 359 G K29QTM

24 29204656815 Hồ Thị Hồng Ý MKT 359 G K29QTM

25 28204627433 Võ Đặng Kim Yến MKT 359 G K28QTM NỢ HP

26 29204653308 Đinh Vũ Hạ Yến MKT 359 G K29QTM

27 0 0 0 0 0 0
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